
   

PHỤ LỤC I: 

DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 
 

Stt Ngành đào tạo 

Ngành phù hợp  

không học bổ sung  

kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 

1 Công nghệ thực phẩm 

1. Công nghệ thực phẩm  

2. Công nghệ thực phẩm và 

đồ uống  

1. Đảm bảo chất lượng và an toàn  

thực phẩm  

2. Công nghệ sau thu hoạch  

3. Công nghệ chế biến thuỷ sản 

4. Kỹ thuật thực phẩm  

5. Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 

6. Sinh học 

7. Công nghệ sinh học 

8. Dinh dưỡng  

9. Kỹ thuật môi trường  

10. Kỹ thuật hoá học  

2 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học 

1. Sinh học  

2. Nhân chủng học 

3. Động vật học  

4. Vi sinh vật học 

5. Thuỷ sinh vật học 

6. Thực vật học 

7. Sinh học thực nghiệm 

8. Hoá sinh học 

9. Sinh thái học 

10. Di truyền học 

11. Khoa học môi trường  

12. Kỹ thuật môi trường 

13. Công nghệ thực phẩm  

14. Công nghệ sau thu hoạch 

15. Công nghệ chế biến thuỷ sản  

16. Chăn nuôi  

17. Khoa học cây trồng 

18. Di truyền và chọn giống cây trồng 

19. Bảo vệ thực vật 

20. Lâm học 

21. Lâm sinh 

22. Quản lý tài nguyên rừng 

23. Nuôi trồng thuỷ sản 

24. Bệnh học thuỷ sản 

25. Quản lý thuỷ sản 

26. Thú y 

27. Khoa học y sinh 

28. Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 

29. Y học dự phòng 

30. Dịch tễ học 

31. Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 

32. Hoá dược 

33. Dược lý và dược lâm sàng 

34. Dược liệu - Dược học cổ truyền 

35. Hoá sinh dược  

36. Dinh dưỡng 

37. Y tế công cộng 

38. Y học gia đình 

39. Giáo dục y học 

40. Y học quân sự  

41. Y học biển 

42. Quản lý tài nguyên và môi trường 

43. Hoá hữu cơ 
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44. Hoá môi trường 

3 Khoa học môi trường 
1.  Khoa học môi trường 

2.  Kỹ thuật môi trường 

1. Kỹ thuật hóa học 

2. Kỹ thuật vật liệu 

3. Kỹ thuật xây dựng 

4. Sinh học 

5. Công nghệ sinh học 

6. Nông nghiệp 

7. Quản lý tài nguyên và môi trường 

8. Quản lý đất đai 

4 Kỹ thuật hóa học 

1. Kỹ thuật hóa học  

2. Kỹ thuật hóa dầu và  

lọc dầu  

3. Kỹ thuật vật liệu  

4. Kỹ thuật môi trường  

5. Kỹ thuật dầu khí 

1. Hóa sinh học 

2. Công nghệ sinh học 

3. Sinh học 

4. Hóa học 

5. Hóa vô cơ 

6. Hóa hữu cơ 

7. Hóa phân tích 

8. Hóa lý thuyết và hóa lý 

9. Hóa môi trường  

10.  Khoa học vật liệu 

11.  Khoa học môi trường  

12.  Kỹ thuật in  

13.  Hóa dược  

14.  Hóa sinh dược  

15.  Công nghệ thực phẩm 

16.  Công nghệ sau thu hoạch  

17.  Công nghệ chế biến thủy sản  

18.  Đảm bảo chất lượng và An toàn  

thực phẩm 

19.  Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 

5 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 

1. Khoa học máy tính 

2. Mạng máy tính và truyền thông  

dữ liệu  

3. Kỹ thuật phần mềm  

4. Hệ thống thông tin  

5. Kỹ thuật máy tính  

6. Trí tuệ nhân tạo 

7. An toàn thông tin  

8. Quản lý công nghệ thông tin  

9. Quản lý Hệ thống thông tin 

10.  Khoa học dữ liệu 

11.  Khoa học tính toán  

12.  Cơ sở toán học cho tin học 

13.  Toán ứng dụng 

14.  Toán tin 

6 Kỹ thuật cơ khí 

1. Cơ kỹ thuật 

2. Kỹ thuật cơ khí  

3. Kỹ thuật cơ điện tử  

4. Kỹ thuật nhiệt  

5. Kỹ thuật cơ khí động lực  

6. Kỹ thuật hàng không 

7. Kỹ thuật tàu thủy  

8. Kỹ thuật ô tô  

9. Kỹ thuật năng lượng 

1. Kỹ thuật công nghiệp  

2. Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  

3. Kỹ thuật in 

4. Công nghệ vật liệu dệt, may 

5. Công nghệ dệt, may 

6. Vật lý kỹ thuật 

7. Vật lý chất rắn 

8. Cơ học vật rắn 

9. Kỹ thuật vật liệu 

10.  Kỹ thuật điện 

11.  Kỹ thuật điện tử 

12.  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

13.  Quang học 
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7 Kỹ thuật điện 

1. Kỹ thuật điện 

2. Thiết bị điện 

3. Mạng và hệ thống điện 

4. Nhà máy điện 

1. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

2. Kỹ thuật điện tử 

3. Kỹ thuật viễn thông 

4. Kỹ thuật cơ điện tử 

5. Kỹ thuật y sinh 

6. Kỹ thuật rađa - dẫn đường 

7. Kỹ thuật mật mã 

8 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh  

1. Marketing 

2. Kinh doanh quốc tế 

3. Kinh doanh thương mại 

4. Tài chính – Ngân hàng 

5. Bảo hiểm 

6. Kế toán 

7. Khoa học quản lý 

8. Chính sách công 

9. Quản lý công 

10.  Quản trị nhân lực 

11.  Hệ thống thông tin quản lý 

12.  Quản trị văn phòng 

13.  Quản lý khoa học và công nghệ 

14.  Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

9 Tài chính - Ngân hàng 
1. Tài chính – Ngân hàng  

2. Bảo hiểm 

1. Kinh tế học  

2. Quản trị kinh doanh 

3. Kinh doanh thương mại 

4. Kế toán 

5. Khoa học quản lý  

6. Chính sách công 

7. Quản lý công  

8. Quản trị nhân lực 

9. Hệ thống thông tin quản lý  

Lưu ý:  

- Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển theo điều kiện “đã tốt nghiệp Đại học loại Giỏi”, Trường chỉ 

nhận hồ sơ dự tuyển đối với người dự tuyển tốt nghiệp Đại học ngành phù hợp không học bổ sung 

kiến thức. 

- Đối với ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ các ngành học không thuộc danh mục trên, tùy theo đặc thù 

ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định người dự tuyển có đạt yêu cầu và danh sách các học phần 

cần học bổ sung tương ứng. 

 


